
UBND HUYỆN GIA LÂM DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A1 

TRƯỜNG THCS ĐA TỐN NĂM HỌC 2022-2023 

  
GVCN:  NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH: - SĐT: 0983916814 

STT Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp  Số điện thoại LỚP 6 

1 Dương Ngọc Bảo Anh 05/08/2011 x 5A2   6A1 

2 Tạ Đức Anh 05/09/2011   5A2   6A1 

3 Nguyễn Khánh Hưng 21/03/2011   5A1   6A1 

4 Lê Đức Giang 03/05/2011   5A2   6A1 

5 Nguyễn Thục Khuê 27/09/2011 x 5A2   6A1 

6 Đỗ Thị Hà Linh 23/05/2011 x 5A2   6A1 

7 Nguyễn Trọng Việt Tiến 29/07/2011   5A2   6A1 

8 Đặng Việt Anh 28/12/2011   5A3   6A1 

9 Nguyễn Bùi Ngọc Diệp 04/10/2011 x 5A3   6A1 

10 Nguyễn Quang Dương 20/02/2011   5A3   6A1 

11 Nguyễn Trần Hiếu 17/03/2011   5A3   6A1 

12 Vũ Việt Hưng 28/09/2010   5A3   6A1 

13 Đỗ Hạnh Linh 11/07/2011 x 5A3   6A1 

14 Nguyễn Bảo Nam 23/11/2011   5A3   6A1 

15 Nguyễn Bảo Trâm 28/11/2011 x 5A3   6A1 

16 Nguyễn Minh Tú 05/12/2011   5A3   6A1 

17 Đỗ Đức Đạt 30/12/2011   5A4   6A1 

18 Phùng Trung Hiếu 08/06/2011   5A4   6A1 

19 Đoàn Đình Bảo Huy 27/03/2011   5A4   6A1 

20 Quản Thảo My 12/12/2011 x 5A4   6A1 

21 Đỗ Trần Anh Tú 05/01/2011   5A4   6A1 

22 Lê Quỳnh Anh 08/04/2011 x 5A5   6A1 

23 Đặng Gia Bảo 18/12/2011   5A5   6A1 

24 Lê Đỗ Phương Dung 15/08/2011 x 5A5   6A1 

25 Nguyễn Thị Minh Hiền 13/10/2011 x 5A5   6A1 

26 Lê Minh Hiệp 12/10/2011   5A5   6A1 

27 Cam Ngọc Khánh Linh 04/08/2011 x 5A5   6A1 



28 Dương Hiểu Minh 11/09/2011   5A5   6A1 

29 Lê Minh Tâm 25/04/2011   5A5   6A1 

30 Đỗ Hà Vy 08/05/2011 x 5A5   6A1 

31 Lê Tuệ Minh 03/12/2011 x 5A2   6A1 

32 Lê Nguyễn Nhật Nguyên 26/09/2011 x 5A6   6A1 

33 Đỗ Minh Quân 26/12/2011   5A6   6A1 

34 Vũ Duy Anh 19/07/2011   5A1   6A1 

35 Nguyễn Thiên Bảo 09/02/2011   5A1   6A1 

36 Đỗ Ngọc Thư 10/04/2011 x 5A5   6A1 

37 Nguyễn Bình An 01/01/2011 x 5A6   6A1 

38 Đỗ Anh Đức 26/10/2011   5A1   6A1 

39 Đỗ Linh Nhi 02/07/2011 x 5A1   6A1 

40 Đào Bích Hường 14/01/2011 x 5A4   6A1 

41 Nguyễn Đức Thao 30/12/2010   5A1   6A1 

42 Nguyễn Quỳnh Trang 02/06/2011 x chuyển   6A1 

43 Nguyễn Văn Đức 24.08.2011   chuyển   6A1 

44 Hoàng Minh Khang 25/03/2011   chuyển   6A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN GIA LÂM DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A2 

TRƯỜNG THCS ĐA TỐN NĂM HỌC 2022-2023 

  
GVCN:  NGÔ THỊ KIM HOA: - SĐT: 0973071629 

STT Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp  Số điện thoại LỚP 6 

1 Ngô Việt Anh 22/09/2011   5A2 
  

6A2 

2 Lê Anh Duy 03/08/2011   5A2 
  

6A2 

3 Nguyễn Minh Đạt 25/01/2011   5A2   6A2 

4 Lê Phan Nam 04/12/2011   5A2 
  

6A2 

5 Phạm Đức Thịnh 20/09/2010   5A2   6A2 

6 Nguyễn Minh Trí 08/06/2011   5A2 
  

6A2 

7 Lê Diệu Anh 17/10/2011 x 5A3 
  

6A2 

8 Trần Nam Anh 30/04/2011   5A3 
  

6A2 

9 Đỗ Nhật Bình 17/10/2011   5A3 
  

6A2 

10 Cam Tiến Đạt 20/09/2011   5A3   6A2 

11 Nguyễn Trung Kiên 07/10/2011   5A3 
  

6A2 

12 Nguyễn Thúy Nga 29/10/2011 x 5A3   6A2 

13 Nguyễn Hải Yến 28/04/2011 x 5A3 
  

6A2 

14 Cam Nhật Long 07/05/2011   5A4 
  

6A2 

15 Nguyễn Bảo Long 18/04/2011   5A4   6A2 

16 Nguyễn Bảo Minh 28/04/2011   5A4 
  

6A2 

17 Nguyễn Anh Thư 24/02/2011 x 5A4   6A2 

18 Nguyễn Tuấn Anh 02/08/2011   5A5 
  

6A2 

19 Lê Thu Trang 21/04/2011 x 5A5 
  

6A2 

20 Nguyễn Phan Anh Tú 05/09/2011   5A5 
  

6A2 

21 Nguyễn Đức Anh 03/11/2011   5A6 
  

6A2 

22 Đặng Ngọc Diệp 21/04/2011 x 5A6   6A2 

23 Nguyễn Minh Hải 08/11/2011   5A6 
  

6A2 

24 Tô Hoàng Nhật Minh 23/04/2011   5A6   6A2 

25 Nguyễn Thế Quyền 08/12/2011   5A6 
  

6A2 



26 Lý Tuấn An 29/06/2011   5A1   6A2 

27 Phạm Tuấn Bình 20/10/2011   5A1 
  

6A2 

28 Nguyễn Quang Huy 19/01/2011   5A3   6A2 

29 Nguyễn Đỗ Minh Đăng 28/01/2011   5A1 
  

6A2 

30 Ninh Hồng Linh 16/02/2011 x 5A1 
  

6A2 

31 Lê Tuấn Minh 16/10/2011   5A1   6A2 

32 Đỗ Hà Phương 27/05/2011 x 5A1 
  

6A2 

33 Nguyễn Danh Thắng 20/12/2011   5A1   6A2 

34 Đặng Hoàng Hà 18/08/2011   5A4 
  

6A2 

35 
Nguyễn Huy Hùng 18/07/2011   chuyển   

6A2 

36 Vũ Hoàng Huy 07/02/2011   chuyển   6A2 

37 
Vũ Quang Thịnh 30/08/2011   chuyển   

6A2 

38 Nguyễn  Hồng Phong 14.06.2011   chuyển   6A2 

39 Nguyễn Khánh Linh 14/03/2011 x 5A4   6A2 

40 

Nguyễn Huyền Hiếu 

Minh 09.06.2011   
chuyển   

6A2 

41 Lê Tuệ Minh 03/12/2011 x 5A2   6A2 

42 Đặng Huy Tuấn 12/12/2011   5A2   6A2 

43 Trần Nguyễn Khánh Ly 29/11/2011 x 5A4   6A2 

44 Trương Bảo Sơn 08.09.2010   chuyển   6A2 

45 

Nguyễn Ngọc Khánh 

Linh 27/07/2011 x 5A1   6A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN GIA LÂM DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A3 

TRƯỜNG THCS ĐA TỐN NĂM HỌC 2022-2023 

  
GVCN: TRẦN MẠNH HẢI: - SĐT: 0375626282 

STT Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp  Số điện thoại LỚP 6 

1 Đỗ Khánh Chi 08/01/2011 x 5A2   6A3 

2 Ngô Phương Linh 25.04.2011 x chuyển   6A3 

3 Nguyễn Phương Mai 09/04/2011 x 5A2   6A3 

4 Cam Ngọc Tử Minh 08/02/2011   5A2   6A3 

5 Đào Lê Minh Sơn 23/09/2011   5A2   6A3 

6 Nguyễn Ngọc Ánh 05.11.2011 x chuyển 
  6A3 

7 Trần Nam Cường 20/07/2011   5A3   6A3 

8 Hoàng Bảo Duy 23/08/2011   5A3   6A3 

9 Nguyễn Thành Đạt 30/06/2011   5A3   6A3 

10 
Hoàng Thị Hồng 

Hạnh 22/05/2011 x 5A3   6A3 

11 Hoàng Thành Long 07/02/2011   5A3   6A3 

12 
Nguyễn Phương 

Chinh 28/09/2011 x 5A5   6A3 

13 Trần Lê Bảo Ngọc 03/11/2011 x 5A3   6A3 

14 Đàm Vũ Phong 06/04/2011   5A3   6A3 

15 Nguyễn Tuấn Phương 06/12/2011   5A3   6A3 

16 Nguyễn Thị Lan Anh 21/09/2011 x 5A4   6A3 

17 Nguyễn Tiến Bách 14/04/2011   5A4   6A3 

18 Nguyễn Gia Bảo 14/11/2011   5A4   6A3 

19 Hoàng Thái Dương 09/01/2011   5A4   6A3 

20 Ngô Anh Đức 27/07/2010   5A4   6A3 

21 
Lê Minh Hằng 26/05/2011 x chuyển 

  6A3 

22 Nguyễn Huy Hoàng 20/04/2011   5A4   6A3 

23 Nguyễn Thu Hường 05/08/2011 x 5A4   6A3 

24 Đỗ Quang Minh 03/10/2011   5A4   6A3 



25 Vũ Thành Nam 09/10/2011   5A4   6A3 

26 Đào Duy Hưng 08/11/2011   5A5   6A3 

27 
Lưu Hà Linh 30/03/2011 x chuyển 

  6A3 

28 Nguyễn Nhật Minh 2/1/2011   
chuyển 

  6A3 

29 Trần Gia Bảo 24/06/2011   5A5   6A3 

30 Hoàng Lê Bảo Châu 24/06/2011 x 5A5   6A3 

31 Nguyễn Hải Yến 20/02/2011 x 5A5   6A3 

32 Lê Gia Bảo 07/09/2011   5A6   6A3 

33 Phan Văn Hạnh 24/12/2010   5A6   6A3 

34 Phạm Hải Nam 06/09/2011   5A6   6A3 

35 Tạ Thu Ngân 25/10/2011 x 5A6   6A3 

36 Tạ Hà Ngân 25/10/2011 x 5A6 
  

6A2 

37 Cao Hà Anh 30/07/2011 x 5A2   6A3 

38 Phùng Thị Ánh Tuyết 03/04/2011 x 5A5   6A3 

39 Nguyễn Hồng Ngọc 18/04/2011 x 5A4   6A3 

40 Đặng Yến Chi 12/12/2011 x 5A4   6A3 

41 Nguyễn Tuấn Kiệt 30/01/2011   5A1   6A3 

42 Đỗ Phương Thanh 11/08/2011 x 5A1   6A3 

43 Vũ Mạnh Thắng 23/07/2011   5A1   6A3 

44 Đầu Nam Khánh 18/04/2011   5A4   6A3 

45 Lê Diệp Bảo Anh 26.09.2011 x chuyển   6A3 

46 Tạ Đức An 18.03.2011   chuyển   6A3 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN GIA LÂM DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A4 

TRƯỜNG THCS ĐA TỐN NĂM HỌC 2022-2023 

  
GVCN: ĐỖ THỊ THÚY: - SĐT: 0968670126 

STT Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp  Số điện thoại LỚP 6 

1 Lê Ngọc Ánh 06/06/2011 x 5A2   6A4 

2 Lê Quỳnh Chi 22/07/2011 x 5A2   6A4 

3 Đặng Tuyết Mai 03/11/2011 x 5A2   6A4 

4 Phạm Đức Nam 26/12/2011   5A2   6A4 

5 Cao Hà Phương 19/08/2011 x 5A2   6A4 

6 Lê Tiến Thành 31/10/2011   5A2   6A4 

7 Lê Phương Thảo 19/02/2011 x 5A2   6A4 

8 Nguyễn Thành Long 3/9/2011       6A4 

9 Đặng Trung Dũng 09/05/2011   5A3   6A4 

10 Nguyễn Anh Đức 16/10/2011   5A3   6A4 

11 Nguyễn Minh Đức 18/12/2011   5A3   6A4 

12 Nguyễn Gia Huy 11/03/2011   5A3   6A4 

13 

Nguyễn Tống Quang 

Huy 13/10/2011   5A3   6A4 

14 Nguyễn Khánh Linh 30/12/2011 x 5A3   6A4 

15 Đặng Quang Lộc 19/06/2011   5A3   6A4 

16 Trần Gia Phong 15/01/2011   5A3   6A4 

17 Cam Như Quỳnh 30/06/2011 x 5A3   6A4 

18 Đỗ Tất Thành 09/10/2011   5A3   6A4 

19 Nguyễn Thị Thu 19/12/2011 x 5A3   6A4 

20 Bùi Tiến Dũng 08/05/2011   5A4   6A4 

21 Trương Phi Hải 23/07/2011   5A4   6A4 

22 Nguyễn Thùy Linh 22/11/2011 x 5A4   6A4 

23 Trần Hoàng Gia Linh 21/10/2011 x 5A4   6A4 

24 Lương Hoàng Hà My 09/03/2011 x 5A4   6A4 

25 Lê Thúy An 10/08/2011 x 5A3   6A4 

26 Đinh Đức Phong 20/08/2011   5A4   6A4 

27 Đỗ Đặng Kế Anh 19/03/2011   5A5   6A4 



28 Đặng Quang Duy 25/02/2011   5A5   6A4 

29 Nguyễn Đức Huy 20/04/2011   5A5   6A4 

30 Trần Minh Quang 26/02/2011   5A5   6A4 

31 Nguyễn Đức Anh 01/02/2011   5A6   6A4 

32 Nguyễn Duy Hưng 05/11/2011   5A6   6A4 

33 Nguyễn Khánh Ly 26/12/2011 x 5A6   6A4 

34 

Lê Nguyễn Thảo 

Nguyên 14/07/2011   5A6   6A4 

35 Đỗ Hoàng Bảo Trâm 28/09/2011 x 5A6   6A4 

36 Vũ Tuấn Vinh 05/11/2011   5A6   6A4 

37 Nguyễn Thiện Anh 04/07/2011   5A1   6A4 

38 Nguyễn Thùy Dương 31/10/2011 x 5A1   6A4 

39 Đặng Tuấn Minh 14/03/2011   5A2   6A4 

40 Nguyễn Hoàng Long 19/11/2011   5A1   6A4 

41 Phan Duy Mạnh 21/11/2011   5A1   6A4 

42 Nguyễn Minh Quân 07/11/2011   5A1   6A4 

43 Đinh Vũ Duy Anh 26.03.2011   chuyển   6A4 

44 Đỗ Trần Thiên Kim 14.07.2011 x chuyển   6A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN GIA LÂM DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A5 

TRƯỜNG THCS ĐA TỐN NĂM HỌC 2022-2023 

  
GVCN: NINH THỊ THU TRANG: - SĐT: 0988566559 

STT Họ tên Ngày sinh Nữ 
Lớp 

cũ  
Số Điện thoại Lớp 6 

1 Trương Ngọc Anh 20/05/2011 x 5A2   6A5 

2 Lê Đức Hiếu 12/03/2011   5A6   6A5 

3 Đặng Minh Hải 11/09/2011   5A2   6A5 

4 Lê Minh Thành 22/03/2011   5A2   6A5 

5 Tạ Hoàng Anh Dũng 19/10/2011   5A5   6A5 

6 Phạm Gia Minh 08/08/2011   5A3   6A5 

7 Đầu Gia Bảo 06/05/2011   5A4   6A5 

8 Phạm Đức Trí 30/07/2011   5A4   6A5 

9 Đặng Nguyên Anh 26/01/2011   5A5   6A5 

10 Đặng Gia Bình 05/02/2011   5A5   6A5 

11 Lê Phương Linh 12/08/2011 x 5A5   6A5 

12 Đặng Hùng Mạnh 02/07/2011   5A5   6A5 

13 Nguyễn Trọng Đức 06/10/2011   5A6   6A5 

14 Nguyễn Huy Hoàng 17/10/2011   5A6   6A5 

15 Trần Bảo Ngọc Mai 13/12/2011 x 5A6   6A5 

16 Lê Sơn 07/10/2011   5A6   6A5 

17 Đặng Quốc Toàn 10/01/2011   5A6   6A5 

18 Võ Tuấn Tú 10/03/2011   5A6   6A5 

19 Nguyễn Hoàng Anh 02/04/2011   5A1   6A5 

20 Lê Quốc Bảo 18/12/2011   5A1   6A5 

21 Đào Tú Mai 18/08/2011 x 5A1   6A5 

22 Lê Nam Phong 20/11/2011   5A1   6A5 

23 Đỗ Đức Trọng 15/05/2011   5A1   6A5 

24 Lê Hiểu Phong 15.02.2011   chuyển   6A5 



25 Nguyễn Phương Linh 13/12/2011 x 5A6   6A5 

26 Lê Gia Hưng 29.01.2011   
chuyển 

  6A5 

27 Nguyễn Vân Anh 12.02.2011   chuyển   6A5 

28 Ng Ngọc Phương Uyên 23.07.2011 x 
chuyển 

  6A5 

29 Đỗ Minh Hiếu 19/10/2011   5A1   6A5 

30 Đặng Đỗ Bảo Ngọc 06/10/2011 x 5A1   6A5 

31 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 13/12/2011 x 5A1   6A5 

32 Phạm Gia Khánh 23/08/2011   5A1   6A5 

33 Bùi Gia Bình 22/08/2011   5A2   6A5 

34 Đặng Tiến Minh 02/08/2011   5A1   6A5 

35 
An Gia Hưng 18/03/2011   chuyển 

  6A5 

36 Hoàng Quỳnh Anh 30/08/2011 x 5A3   6A5 

37 Cao Bảo Châu 21/02/2011 x 5A1   6A5 

38 Nguyễn Phương Nga 4/9/2011   
chuyển 

  6A5 

39 Nguyễn Phương Nam 22/10/2011   5A4   6A5 

40 Đỗ Đức Mạnh Linh 30/08/2011   5A5   6A5 

41 Đặng Hữu Thịnh 14/12/2011   5A2   6A5 

42 Đầu Minh Quang 02/01/2011   5A1   6A5 

43 Nguyễn Nam Khánh 05/06/2011   5A5   6A5 

44 Đặng Thảo Hiền 22/04/2011 x 5A2   6A5 

45 Mai Gia Bảo 11/03/2011   5A1   6A5 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN GIA LÂM DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A6 

TRƯỜNG THCS ĐA TỐN NĂM HỌC 2022-2023 

  
GVCN: NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT: - SĐT:0397803368 

STT Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp  Số Điện thoại LỚP 6 

1 Đặng Duy Anh 09/08/2011   5A2   6A6 

2 Vũ Ngọc Ánh 02/09/2011 x 5A2   6A6 

3 Nguyễn Minh Đức 05/11/2011   5A2   6A6 

4 Lê Hồng Phong 06/11/2011   5A2   6A6 

5 Lê Minh Khải 07/01/2011   5A3   6A6 

6 Đỗ Trung Kiên 17/12/2011   5A3   6A6 

7 Lê Hà Linh 16/12/2011 x 5A3   6A6 

8 Đỗ Minh Châu 17/04/2011 x 5A4   6A6 

9 Cam Phương Giang 08/05/2011 x 5A4   6A6 

10 Hoàng Hồng Hạnh 26/03/2011 x 5A4   6A6 

11 Nguyễn Trung Kiên 05/01/2011   5A4   6A6 

12 Đào Kim Ngân 12/04/2011 x 5A2   6A6 

13 Nguyễn Ngọc Quỳnh 09.06.2011 x chuyển   6A6 

14 Hoàng Hải Phong 21/08/2011   5A5   6A6 

15 Nguyễn Mai Phương 16/04/2011 x 5A5   6A6 

16 Vũ Thái Sơn 08/03/2011   5A5   6A6 

17 Nguyễn Hạnh Thảo 10/10/2011 x 5A5   6A6 

18 Nguyễn Ngân Thảo 08/07/2011 x 5A5   6A6 

19 Hoàng Linh An 27/06/2011 x 5A6   6A6 

20 Lê Bảo An 16/02/2011   5A6   6A6 

21 

Nguyễn Ngọc Lâm 

Anh 25/04/2011 x 5A6   6A6 

22 Nguyễn Đức Duy 16/10/2011   5A6   6A6 

23 Nguyễn Thanh Hà 14/11/2011 x 5A6   6A6 

24 Lê Nam Cường 27/09/2011   5A2   6A6 

25 Nguyễn Hạnh Tâm 15.08.2011 x chuyển   6A6 

26 Đỗ Hoàng Hà My 19/01/2011 x 5A6   6A6 



27 Đặng Thiện Nhân 19/08/2011   5A6   6A6 

28 Nguyễn Thu Phương 24/10/2011 x 5A6   6A6 

29 Lê Hà Anh 08/01/2011 x 5A1   6A6 

30 Đặng Thanh Mai 04/04/2011   5A1   6A6 

31 Nguyễn Hà Chi 16/02/2011 x 5A1   6A6 

32 Lê Vũ Ngọc Diệp 27/10/2011 x 5A1   6A6 

33 Nguyễn Tiến Đạt 09/09/2011   5A1   6A6 

34 Nguyễn Phú Khang 21/07/2011   5A1   6A6 

35 Đào Minh Khoa 11/06/2011   5A1   6A6 

36 Đặng Thu Thủy 09/08/2011 x 5A1   6A6 

37 Nguyễn Hải Đăng 28/06/2011   chuyển   6A6 

38 Lê Quang Duy 27/11/2011   chuyển   6A6 

39 Nguyễn Hữu Gia Huy 29/01/2011   chuyển   6A6 

40 Hoàng Quốc Thịnh 19/06/2011   chuyển   6A6 

41 Nguyễn Hoài Phương 08.06.2011 x chuyển   6A6 

42 

Nguyễn Vũ Minh 

Đức 15.03.2011   
chuyển 

  6A6 

43 Nguyễn Tường Vy 03.09.2011 x chuyển   6A6 

44 

Nguyễn Thị Minh 

Phương 11.02.2011 x 
chuyển 

  6A6 

45 Nguyễn Huy Phong 04/07/2011   chuyển   6A6 

46 Nguyễn Minh Đức 23/06/2011   5A2   6A6 

47 Nguyễn Thị Hà Linh 22.06.2011 x chuyển   6A6 

48 Trần Quốc Tuấn 30.09.2011   chuyển   6A6 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN GIA LÂM DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A7 

TRƯỜNG THCS ĐA TỐN NĂM HỌC 2022-2023 

  
GVCN:  NGUYỄN THỊ THẢO: - SĐT: 0388818836 

STT Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp  Số điện thoại LỚP 6 

1 Nguyễn Hoàng Việt 1/30/2011   5A5   6A7 

2 
Nguyễn Huyền Hiểu 

Minh 09.06.2011   
chuyển   

6A7 

3 Phạm Minh Nguyệt 07.05.2011 x chuyển   6A7 

4 Nguyễn Thành Đồng 15/09/2011   chuyển   6A7 

5 Đình Diệu Linh 15/06/2011 x 5A3   6A7 

6 Nguyễn Thị Minh Hằng 15/09/2011 x 5A5   6A7 

7 Nguyễn Việt Hoàng 24/09/2011   5A5   6A7 

8 Nguyễn Minh Đức 04/12/2011   chuyển   6A7 

9 Nguyễn Duy An 24/06/2011   5A4   6A7 

10 Vương Khánh Linh 29/11/2011 x 5A5   6A7 

11 Đào Quang Hải Đăng 06/11/2011   5A5   6A7 

12 Phạm Trí Tuệ 20/07/2011   5A6   6A7 

13 Lê Huệ Như 26/01/2011 x 5A1   6A7 

14 Đỗ Minh Quảng 04/11/2011   5A1   6A7 

15 Đỗ Thanh Hằng 12/01/2011 x 5A2   6A7 

16 Trịnh Minh Trang 03/06/2011 x 5A1   6A7 

17 Lê Bảo Nam 01.07.2011   chuyển   6A7 

18 Nguyễn Thu Hà 06/12/2011 x 5A2   6A7 

19 Trần Minh Đức 26/10/2011   5A6   6A7 

20 Trần Kim Anh 21/03/2011 x 5A5   6A7 

21 Nguyễn Minh Hiếu 26/12/2011   5A5   6A7 

22 Lê Minh Đức 01/04/2011   5A6   6A7 

23 Nguyễn Minh Anh 12/12/2011 x 5A1   6A7 

24 Nguyễn Thu Phương 28/02/2011 x 5A4   6A7 

25 Bùi Đức Anh 22/08/2011   chuyển   6A7 

26 Nguyễn Hà Anh 22/11/2011 x chuyển   6A7 

27 Nguyễn Đức Hiếu 14/03/2011   chuyển   6A7 

28 Lê Danh Phúc 16.12.2011   chuyển   6A7 



29 Đoàn Minh Khánh 02/09/2011   chuyển   6A7 

30 
Nguyễn Dương Quỳnh 

Lâm 
04/10/2011 x chuyển 

  6A7 

31 Nguyễn Thị Kiều Linh 14/12/2011 x chuyển   6A7 

32 Nguyễn Thảo Vy 10/01/2011 x chuyển   6A7 

33 Ngô Lưu Gia Hân 29.03.2011 x chuyển   6A7 

34 Đỗ Gia Linh 09/02/2011 x 5A2   6A7 

35 Lê Hà Ngân 13/11/2011 x 5A3   6A7 

36 Nguyễn Nhật Minh 25/04/2011   5A2   6A7 

37 Nguyễn Đức Toàn 21/01/2011   5A4   6A7 

38 Nguyễn Tuấn Việt 14/11/2011   5A4   6A7 

39 Nguyễn Thùy Trang 30/03/2011 x 5A6   6A7 

40 Nguyễn Hoàng Vũ 24/04/2011   5A6   6A7 

41 Lê Khánh Huyền 30/11/2011 x 5A1   6A7 

42 Trịnh Quang Thái 25/12/2011   5A2   6A7 

43 Đỗ Anh Phong 20/06/2011   5A4   6A7 

44 Nguyễn Minh Trang 15/12/2011 x 5A6   6A7 

45 Đặng Quang Vinh 05/12/2011   5A5   6A7 

 


